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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 Gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm phòng cho đàn gia xúc, gia cầm  

năm 2023 Xã Khánh Cư 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 

2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 22/07/2023 của chủ tịch UBND xã về 

việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm phòng cho 

đàn gia xúc, gia cầm; 

 Xét đề nghị của địa chính nông nghiệp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng 

cho đàn gia xúc, gia cầm do UBND xã Khánh Cư làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

 - Tên gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm phòng cho đàn gia xúc, gia cầm; 
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1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hanvet 

- Địa chỉ: 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. 

- Mã số thuế: 0110130192. 

2. Giá chỉ định thầu: 48.170.000 đồng (Bốn mươi tám triệu một trăm bảy mươi 

nghìn đồng chẵn) 

 - Danh mục hàng hóa mua: Theo phụ lục chi tiết đính kèm; 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/12/2023

 Điều 2. Giao cho công chức địa chính môi trường, cán bộ thý y xã thực hiện 

mua sắm vắc xin tiêm phòng cho đàn gia xúc gia cầm, chịu trách nhiệm thương 

thảo, hoàn thiện hợp đồng và trình ký hợp đồng mua vắc xin với đơn vị trúng thầu; tổ 

chức nghiệm thu đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng 

hàng hóa, sản phẩm; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng các quy định 

hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Công chức địa chính môi trường, cán bộ thý y xã của xã; TNHH 

dịch vụ kỹ thuật Hanvet và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
             CHỦ TỊCH 

 

 

 
         Vũ Bình Minh 
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PHỤ LỤC BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA KÈM THEO 

T             

T 
Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Xuất 

sứ 
Số 

lượng 
Đơn giá  Thành tiền 

1 

*Vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo:                                          

Vắc xin RABIVA  
*Mỗi liều vắc xin gồm có:                                                                    

-Glycoprotein virus Dại      ≥1EU                                                       

-Thiomersal, tối đa:            0,1mg                                                          

-Aluminium (Dưới dang hydroxide 

tối đa):                               1,7 mg                                                              

-Tá dược vừa đủ 1 liều trong  1 ml  

*Công dụng: phòng bệnh dại cho chó 

mèo 

*Hạn dùng 24 tháng từ ngày sản xuất 

và trên 12 tháng khi giao hàng 

liều 

 

 

 

 

 

Việt 

Nam 
250 17.220 4.305.000 

2 

*Vắc xin viêm da nổi cục: 

Lumpyvac 25DS 
*Thành phần: Mỗi liều 2ml chứa: 

Virus chủng Neethling đã làm giảm 

độc lực ≥ 103.5TCID50. 

Thành phần phụ: Lactoalbumine 

hydrolysate: 0.25mg, Sucrose: 0.5mg. 

Vắc xin đông khô hòa với nước pha 

theo khuyến cáo của nhà sản xuất.                                                                                              

Vắc xin đã được cấp phép lưu hành  

*Công dụng: phòng bệnh viêm da nổi 

cục cho trâu, bò, dê, cừu 

*Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày 

sản xuất và 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

liều 

 

 

 

 

 

 

Thổ 

Nhĩ 

Kỳ 

350 36.500 12.775.000 

3 

*Vắc xin cúm gia cầm: Vắc xin virus 

Cúm gia cầm tái tổ hợp vô hoạt 

(subtype H5N1, chủng Re-5) 

*Thành phần: Virus Cúm gia cầm tái 

tổ hợp vô hoạt (subtype H5N1, chủng 

Re-5). 

-Hiệu giá HA của dung dịch virus ≥ 

8log2 (1:256).                                            

*Công dụng: Phòng bệnh cúm 

subtype H5N1, H5N6, H5N8  

*Hạn dùng 18 tháng từ ngày sản xuất 

và trên 12 tháng khi giao hàng 

liều 

 

 

 

 

 

Trung 

Quốc 
28.000 367,5 10.290.000 

4 *Hóa chất tiêu độc khử trùng:                        

Hanlusep BGF 
lít 

 

 
160 130.000 20.800.000 
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*Thành phần: mỗi 1ml có 

-Benzalkonium chloride         22mg 

-Glutaraldehyde                    229mg 

-Formaldehyde                     167mg 

Dung môi vừa đủ                       1ml                                                                    

*Công dụng: Diệt tất cả các loại 

virus, vi khuẩn, nấm, Mycoplasma 

gây bệnh trên gia súc, gia cầm: Dịch 

tả lợn cổ điển, dịch tả lợn Châu Phi, 

LMLM, dại, cúm gia cầm, .... 

*Hạn dùng 24 tháng từ khi sản xuất 

và trên 12 tháng kể từ khi giao hàng 

 

 

 

 

Việt 

Nam 

Tổng cộng (Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí khác có liên quan) 48.170.000 

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn 
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